2

	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

–––––––––
Số:             /TTr-SKHĐT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––
Bắc Giang, ngày         tháng       năm 2023



TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ban hành Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
––––––––––––
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4319/UBND-KTN ngày 01/8/2023 về việc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Công văn số 5276/UBND-KTTH ngày 13/9/2023 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là Quyết định số 35) và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 58); Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện dự thảo sửa đổi các Quyết định nêu trên. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, thông qua với các nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ điểm d khoản 5 Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó giao: “UBND cấp tỉnh quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập quy định tại điểm a và điểm b khoản này”. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Ngày 03/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2023), trong đó sửa đổi khoản 5 Điều 4 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định chuyển tiếp(
) như sau: “Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà thuộc đối tượng được giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai thì được tiếp tục thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.” 

Như vậy, việc sửa đổi quy định chuyển tiếp tại Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh để phù hợp Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ là đúng thẩm quyền và cần thiết.

2. Căn cứ thực tiễn
2.1. Đối với Quyết định số 11
Trước thời điểm Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 118 và khoản 1 Điều 110 Luật Đất đai năm 2013(
); khoản 5 Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017(
); khoản 3 Điều 4 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường(
), UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có diện tích đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và thuộc đối tượng được giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai . 
Tuy nhiên, sau khi Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành quy định chuyển tiếp chỉ áp dụng đối với các trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 118 của Luật Đất đai trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và một số nội dung khác. Vì vậy, trên địa bàn tỉnh còn khoảng 184 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được Nhà nước cho thuê đất.
Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh quy định tiêu chí để tách khu đất công thành dự án độc lập là khu đất công có thể khoanh thành hình chữ nhật hoặc hình vuông mà chưa gắn với diện tích, tỷ lệ diện tích/khu đất cả dự án dẫn đến vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị có liên quan khi thực hiện.
Do đó, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11 cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hiện nay.

2.2. Đối với Quyết định số 35
Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quy định kèm theo Quyết định số 35 thì các dự án đầu tư trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về xã hội hóa không thuộc trường hợp quy phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu và không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai cũng phải thực hiện thủ tục lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 
Thực tiễn hiện nay, hoạt động truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại (trừ lưới điện truyền tải do các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư xây dựng). Do đó, việc thực hiện thủ tục lập, công bố danh mục dự án có sử dụng đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp là không cần thiết. 

Bên cạnh đó, các dự án thực hiện trên cơ sở nhà đầu tư trúng đấu giá tài sản phát mại; dự án thực hiện trên cơ sở nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất phi nông nghiệp và tài sản gắn liền với đất hợp pháp khi đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại, dịch thì việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là khó khả thi (do các nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất).

Do đó, cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 35 cho phù hợp với thực tiễn hiện nay. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích: 
Việc sửa đổi Quyết định số 11 và Quy định kèm theo Quyết định số 35 nhằm cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện một số dự án hiện nay.
2. Quan điểm:
Việc sửa đổi đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư, nhất là các dự án đã được chấp thuận nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện việc xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 11 và Quy định kèm theo Quyết định số 35 gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.
Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO

1. Về bố cục: Dự thảo văn bản sửa đổi được ban hành dưới hình thức Quyết định trực tiếp.
2. Nội dung cơ bản: 
Dự thảo Quyết định gồm 3 Điều, cụ thể:
Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quyết định số 11, trong đó:

- Sửa đổi khoản 3 Điều 5 quy định về tiêu chí để tách khu đất công thành dự án độc lập.

- Sửa đổi Điều 7 về quy định chuyển tiếp.
Điều 2. Sửa đổi một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 35, trong đó: sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 3 theo hướng loại trừ dự án đường dây và trạm biến áp; dự án thực hiện trên cơ sở nhà đầu tư trúng đấu giá tài sản phát mại; dự án thực hiện trên cơ sở nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất phi nông nghiệp và tài sản gắn liền với đất hợp pháp không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án có sử dụng đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN UBND TỈNH

Các quy định trong dự thảo Quyết định đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với thực tiễn. Đến nay dự thảo Quyết định cơ bản được các cơ quan, đơn vị nhất trí; một số ý kiến được Cơ quan chủ trì giải trình, làm rõ tại Bản tổng hợp giải trình kèm theo. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
(Gửi kèm theo Tờ trình này: (i) Dự thảo Quyết định; (ii) Bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị; (iii) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; (iv) Văn bản thẩm tra của Văn phòng UBND tỉnh; (v) Các tài liệu có liên quan)./.

	Nơi nhận:

 
- Như trên;

- GĐS, các PGĐ Sở;

- Lưu: VT, KTĐN.



	GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Thu Thủy


DỰ THẢO








� “5. Đối với trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 118 của Luật Đất đai trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất”.


� “Điều 118. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất”


“2. Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:”


“b) Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này;”


“Điều 110. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất


1. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:


a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại;”





� “5. Trường hợp diện tích đất thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh có phần diện tích đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích hoặc có phần diện tích đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất thì UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và cho chủ đầu tư thuê đất để thực hiện dự án đối với diện tích đất đó.”





� “3. Việc giao đất, cho chủ đầu tư thuê đất đối với diện tích đất Nhà nước đã thu hồi theo quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 Điều 16 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP không phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.”
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